KẾ HOẠCH TUẦN 1 TỪ NGÀY 04/11 ĐẾN 08/11/2024
NHÓM 25-36 THÁNG (2)
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
	- Quan sát sắc diện, sức khoẻ của trẻ


- Nhắc trẻ chào ba mẹ khi đến lớp

	Thể dục sáng
	+ Hô hấp: Gà gáy (4 lần, 2 nhịp)
+ Tay: Hai tay đưa ra phía trước, phía sau kết hợp lắc bàn tay (4 lần, 2 nhịp)
+ Lưng, bụng, lườn: Vặn người sang 2 bên (4 lần, 2 nhịp)

+ Chân: Ngồi xổm (4 lần, 2 nhịp)

	Giờ học
	Thể dục:  Nhón nhặt đồ vật

- Trẻ biết nhón cả hai chân đứng bằng mũi chân và nhặt đồ vật
Nghe âm thanh của các nhạc cụ

-Trẻ biết lắng nghe âm thanh và cảm nhận từng dụng cụ âm nhạc.
	Thơ: Đi dép

- Trẻ biết đọc vuốt theo cô  bài thơ “Đi dép”
Củng cố bài thơ: Đi dép
	Nhận biết tên và chức năng chính của “Tay, chân” 
- Trẻ nhận biết và  nói được “tay, chân”, biết tay, chân làm được những việc gì?

Ôn: NB hình tròn

	Đôi dép xinh (Dạy hát)

- Trẻ biết hát vuốt theo cô  bài hát  “Đôi dép xinh”
Củng cố bài hát: Đôi dép xinh
	Mẹ yêu không nào (Nghe hát)

-Trẻ biết nghe và hát cùng cô bài hát”Mẹ yêu không nào”
Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn


	Hoạt động ngoài trời
	- Trẻ dạo chơi ngoài trời và đọc theo cô bài thơ “Đi dép” 

- Chơi tự do:

+  Kéo quả

+ Bập bênh

+ Câu cá

	- Trẻ dạo chơi ngoài trời và gọi tên tay, chân 

- Chơi tự do:

+  Chơi chong chóng
+ Thổi bong bóng

	-  Trẻ dạo chơi cùng cô và hát theo cô bài hát “Đôi dép xinh”

-  Chơi tự do:
+ Bỏ vòng
+  Kéo xe


	- Trẻ dạo chơi ngoài trời và quan sát sân trường. 
- Chơi tự do :  

+ Gắp bóng 

+ Kéo xe.

+ Chạy theo hướng thẳng về nhà bác gấu
	- Trẻ dạo chơi và hát theo cô bài hát “Mẹ yêu không nào”.
- Chơi tự do:  

+ Chơi với dồ chơi ngoài trời 

+ Bé chơi với nước


	Hoạt động
vui chơi
	TCVĐ: Con bọ dừa
- Tạo hình: Trẻ tô màu theo ý thích
- Học tập: Trẻ tìm hình tròn xâu vào dây
- HĐVĐV: Tập cho trẻ ráp được mô hình đa dạng về đề tài nhà.  Trẻ tự lấy và cất đồ chơi khi chơi xong.
- Chơi bắt chước: Trẻ biết sử dụng vật thay thế trong trò chơi với sự gợi ý của Cô. Trẻ biết tự lấy và cất đồ chơi.

	TCVĐ: Con bọ dừa

- Tạo hình: Trẻ tô màu theo ý thích
- HĐVĐV: 

Tập cho trẻ ráp được mô hình đa dạng về đề tài nhà.  Trẻ tự lấy và cất đồ chơi khi chơi xong.
- Chơi bắt chước: - Trẻ biết sử dụng vật thay thế trong trò chơi với sự gợi ý của Cô. Trẻ biết tự lấy và cất đồ chơi.

	TCVĐ: Con bọ dừa

- Học tập: Ghép tranh các bộ phận trên cơ thể (Tay, chân, gương mặt…)

- Tạo hình: Trẻ chơi với đất nặn.
- HĐVĐV: 

Tập cho trẻ ráp được mô hình đa dạng về đề tài nhà.  Trẻ tự lấy và cất đồ chơi khi chơi xong.
- Trẻ tìm hình tròn xâu vào dây
- Chơi bắt chước: - Trẻ biết sử dụng vật thay thế trong trò chơi với sự gợi ý của Cô. Trẻ biết tự lấy và cất đồ chơi.

	TCVĐ: Con bọ dừa

- Tạo hình:  Tô màu bàn tay.

- Học tập: Ghép tranh các bộ phận trên cơ thể (Tay, chân, gương mặt…) 

- HĐVĐV: Tập cho trẻ ráp được mô hình đa dạng về đề tài nhà  Trẻ tự lấy và cất đồ chơi khi chơi xong.  
- Trẻ tìm hình tròn xâu vào dây
- Chơi bắt chước: Trẻ biết sử dụng vật thay thế trong trò chơi với sự gợi ý của Cô. Trẻ biết tự lấy và cất đồ chơi.

	TCVĐ : Con bọ dừa

- Âm nhạc: Trẻ nghe hát bài hát “Mẹ yêu không nào”
- Tạo hình:  Tô màu bàn tay.

- Góc học tập: Tìm hình  giống nhau gắn lên tường
- HĐVĐV: Tập cho trẻ ráp được mô hình đa dạng về đề tài nhà  Trẻ tự lấy và cất đồ chơi khi chơi xong.  
- Trẻ tìm hình tròn xâu vào dây
- Chơi bắt chước: Trẻ biết sử dụng vật thay thế trong trò chơi với sự gợi ý của Cô. Trẻ biết tự lấy và cất đồ chơi.


	Giờ ăn
	- Thói quen rửa tay, lau mặt trước khi ăn

	Giờ ngủ
	- Tập cho trẻ đi vào giường ngủ, không đi trên giường

	Sinh hoạt chiều
	- Rèn  kỹ năng cầm bút di màu cho 1 số bạn mới chưa di màu được 
	Củng cố bài thơ “Đi dép”
	- Trẻ biết nói đượctên và chức năng chính của tay, chân.
	-Củng cố bài hát “Đôi dép xinh”
	-Trẻ chơi với đất nặn

	Nhận xét cuối ngày
	
	
	
	
	



THỂ DỤC: NHÓN- NHẶT ĐỒ VẬT

I. Mục đích – yêu cầu:

- Trẻ biết nhón cả hai chân đứng bằng mũi chân để lấy và nhặt  bóng 
II. Chuẩn bị:

- Không gian rộng 

- Rổ bóng và rổ đựng bóng

III. Cách tiến hành:

1. Khởi động: 
- Đi bằng-> khom lưng-> đi bằng-> chạy chậm-> đi bằng-> chạy nhanh -> đi bằng
2. Trọng động: 

* Bài tập phát triển chung:

- Hô hấp: Kêu tiếng gà gáy ò ó

- Tay: Đưa tay ra trước , giấu

- Chân: Đứng lên , ngồi xuống (8 lần 2 nhịp)

- Bụng: Nghiên người sang hai bên trái phải

* Vận động cơ bản

- Hôm nay cô sẽ dạy cho các con nhón chân lên để lấy bóng nha
- Cô mời một bạn lên thực hiện và Cô giải thích động tác: Tay cô cầm lấy một quả bóng giơ cao lên, sau đó cô mời một bạn lên nhón chân lên để lấy được quả bóng.
- Cô mời từng trẻ lên thực hiện động tác cùng cô (Cô quan sát và sửa sai cho trẻ)  

* Trò chơi vận động: Bóng tròn to

- Cô chơi cùng trẻ 2, 3 lần.
3. Hồi tĩnh: Hít thở nhẹ nhàng
NGHE HÁT : MẸ YÊU KHÔNG NÀO 

1.Mục đích – yêu cầu:

  - Trẻ nghe và hát theo cô bài hát “Mẹ yêu không nào”

2.Chuẩn bị:

  - Video bài hát “Mẹ yêu không nào”

3.Cách tiến hành:
 * Hoạt động 1:
- Ổn định lớp: Trẻ chơi trò chơi “Con thỏ”
- Cho trẻ nghe bài hát “Mẹ yêu không nào”

- Hôm nay cô sẽ cho các con nghe hát bài “Mẹ yêu không nào”( Cho trẻ nhắc lại tên bài hát)
- Cô hát cho trẻ nghe bài hát “Mẹ yêu không nào”
- Cô hát từng câu cho trẻ hát theo cô lần lượt cho đến hết bài

- Cả lớp hát cùng cô 2-3 lần

 * Hoạt động 2: 

   - Cô mời nhóm bạn trai, bạn gái lên hát cùng cô
   - Mời từng nhóm nhỏ lên hát

   - Quan sát khuyến khích những bé nhút nhát chưa hát

   - Kết thúc: Mời cả lớp đứng lên hát lại cùng cô 
Đọc thơ: ĐI DÉP

I. Mục đích – yêu cầu:

- Trẻ biết đọc theo cô  bài thơ “Đi dép”

II. Chuẩn bị:

- Tranh bài thơ “Đi dép”                                                                                                        

III. Cách tiến hành:
* Hoạt động 1:
- Ổn định lớp: Trẻ chơi trò chơi “Mình vỗ cái tay cho đều”

- Hôm nay cô dạy các con bài thơ “Đi dép” 

- Cho trẻ nhắc lại tên bài thơ.
- Cô đọc thơ kết hợp với tranh
- Cô đọc chậm, rõ từng câu cho trẻ đọc theo lần lượt cho đến hết bài

- Mỗi câu thơ cho trẻ đọc lại 2 – 3 lần
- Cô và cả lớp đọc lại 
* Hoạt động 2:
- Cô mời từng nhóm đọc, cá nhân đọc theo cô =>Cô chú ý quan sát khuyến khích những trẻ nhút nhát

- Kết thúc: Cả lớp đọc lại bài thơ “Đi dép
Nhận biết được tên và chức năng chính của “Tay, chân”
1. Mục đích – yêu cầu:

 - Trẻ nhận biết và nói được “tay, chân”, biết tay, chân làm được những việc gì?

2. Chuẩn bị:
- Tranh ảnh: tay xúc ăn, tay cầm ly uống nước, chân mang dép, chạy chơi đùa cùng bạn ...  

- Các bộ ghép tranh về đôi bàn tay và đôi chân. 

3. Cách tiến hành:
* Hoạt động 1:
- Ổn định lớp: Trẻ chơi trò chơi “1 ngón tay nhút nhích”

- Trẻ quan sát tranh đôi bàn tay, đôi chân (Trẻ quan sát tay, chân của mình).

- Cô giơ tay lên và hỏi trẻ “Cái gì đây?” (Trẻ trả lời, gọi 1 số trẻ lặp lại)

- Cô đưa chân và hỏi trẻ “Cái gì đây?” (Trẻ trả lời, gọi 1 số trẻ lặp lại) 

- Vậy bạn nào biết tay dùng để làm những việc gì ? 

- Cô đưa tranh và gợi ý cho trẻ nói (Xúc ăn) (trẻ nhắc lại nhiều lần) 

- Tay bạn đang làm gì? (cầm bóng) (nhắc lại nhiều lần) 

- Đôi chân dùng để làm gì? Cô đưa tranh ra gợi ý trẻ nói (để đi) (trẻ nhắc lại)  

- Cho trẻ nhắc lại các từ đó, cô chú ý khuyến khích và sửa sai cho những trẻ nhút nhát và phát âm chưa rõ.

 * Hoạt động 2: 

- Chơi trò chơi: Cô nói tay đâu tay đâu? Trẻ nói tay đây, tay đây

- Cô hỏi tay để làm gì? tay để xúc ăn, cô và trẻ cùng làm động tác xúc ăn

- Chân đâu, chân đâu? (Chân đây, chân đây)
- Chân để làm gì? (Để đi). Nào mình cùng đi nào.

- Kết thúc

Dạy hát:  ĐÔI DÉP XINH

I. Mục đích – yêu cầu:

- Trẻ biết hát vuốt theo cô bài hát “Đôi dép xinh”

II. Chuẩn bị:

- Video bài hát “Đôi dép xinh”                                                                                                    

III. Cách tiến hành:
* Hoạt động 1:
- Ổn định lớp: Chơi trò chơi “Trời sáng- trời tối”

-  À…Cô có gì đây con? Đôi dép

- Hôm nay cô có một bài hát về đôi dép xinh nè, các con cùng lắng nghe nha! 

- Cô mở video bài hát “Đôi dép xinh”
- Cô hát cho trẻ nghe

- Cô vừa hát cho con nghe bài hát “Đôi dép xinh”
- Cô hát từng câu cho trẻ hát vuốt theo cô lần lượt cho đến hết bài-

- Cả lớp hát cùng cô cả bài (2, 3 lần)
* Hoạt động 2: 

- Cô mời nhóm bạn trai, bạn gái lên hát. Mời từng nhóm nhỏ lên hát. Quan sát, và sửa sai cho trẻ

- Kết thúc: Mời cả lớp hát lại theo cô
NGHE  ÂM THANH CỦA CÁC DỤNG CỤ ÂM NHẠC 

1. Mục đích – yêu cầu:

 - Trẻ biết lắng nghe âm thanh và cảm  nhận từng dụng cụ âm nhạc 

2. Chuẩn bị:

  - Một số dụng cụ âm nhạc: Trống lắc, lục lạc , thanh gõ… 

3. Cách tiến hành:
 * Hoạt động 1:
  - Ổn định lớp: Trẻ chơi trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”

  - Cho trẻ quan sát 1 số dụng cụ âm nhạc 

  - Cô cho trẻ cầm nắm , lắc , gõ… Trải nghiệm tất cả dụng cụ âm nhạc 

  - Cô cầm trống lắc, lắc thử cho trẻ nghe. Đây là cái gì? 

  - Còn đây là thanh gõ, cô gõ nhiều lần cho trẻ nghe 

  - Đây là lục lạc nè các con, cô lắc lục lạc cho trẻ nghe. 

 * Hoạt động 2: 

 - Cô cho mỗi trẻ lên chọn 1 dụng cụ âm nhạc mà trẻ thích 

 - Và cùng nhau hát 1 số bài hát đã học và kết hợp với dụng cụ âm nhạc 

 - Mỗi bài hát khác nhau cô gợi ý trẻ đổi dụng cụ âm nhạc cùng với bạn, để trẻ đều được sử dụng tất cả dụng cụ âm nhạc khác nhau. 

 - Kết thúc 

